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 MA TRẬN

	Chủ đề
	Cấp độ
	Cộng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hiđro cacbon

( 10 tiết)
	Biết XĐ chất, loại phản ứng, cấu tạo chất và TC của  1 số hidrocacbon
	
	
	Dựa vào TCHH của chất để phân biệt chất
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	6
2
20
	
	
	1
1,5

15
	
	
	7
3,5
35

	Dẫn xuất của hiđro cacbon

( 15 tiết)
	Biết XĐ chất, loại phản ứng, cấu tạo chất và TC của  1 số  dẫn xuất của hidrocacbon
	Nêu được vai trò của quá trình tạo thành tinh bột ở cây xanh
	
	Viết các PTHH minh họa TCHH của chất
	
	Tính toán hóa học theo yêu cầu
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	4
2
2
	0,5

1
1
	
	1
1,5

15
	
	0,5

2

20
	6
6,5
65

	Tổng

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	10,5
5
50
	2
3

30
	0.5
2

20
	13
10

100


ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Câu 1:    Khi axetilen phản ứng với dung dịch brom thì đó là phản ứng gì?

 
A. Thế  
B. Trùng hợp  
C. Cộng 

D. Thế và trùng hợp.

Câu 2: Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng với nhau:
A. Dung dịch CH3COOH, KCl. 

C. Dung dịch CH3COOH, Na2SO4 
B. Dung dịch CH3COOH ,Na2CO3 

D. Dung dịch CH3COOH, Cu

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom:
A. CH4 , C2H4 
 C. C2H2 , C6H6         B. CH4 ,C2H2 
      D. C2H2 , C2H4 .

Câu 4: Dãy các hợp chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ:
 A. C6H6 , C4H10 ,C2H6O .                      B. CO2, C2H4O2Na ,  C4H10 
C. CaCO3 , C6H6 , C4H10                       D. NaHCO3 , C4H10 , C2H6O  . 

Câu 5: Rượu 600 có nghĩa là:
A. Trong 100 ml rượu có chứa 60 ml rượu nguyên chất

B. Trong 60 ml rượu có chứa 100 ml rượu nguyên chất

C. Trong 160 ml rượu có chứa 60 ml rượu nguyên chất

D. Trong 100 ml rượu có chứa 60 ml nước

Câu 6: Cho khí clo và metan vào ống nghiệm, phản ứng xảy ra khi:
A. Đun bằng đèn cồn.           B.   Đặt dưới ánh sáng khuếch tán 

C. Thêm chất xúc tác.       D. Tất cả đều sai.
Câu 7: Hợp chất hiđrocacbon: 

A. Là hợp chất chỉ chứa nguyên tố cacbon.

B. Là hợp chất chỉ chứa nguyên tố cacbon và hiđro.

C. .Là hợp chất chỉ chứa  nguyên tố: hiđro.
           D.Là hợp chất chứa  nguyên tố: cacbon, hiđro và oxi.

Câu 8:  Dầu ăn là:
     a. Este.                                       b. Hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

     c. Este của glixerol và axit béo.                   d. Este của glixerol.
Câu 9: Cấu tạo đặc biệt của benzen là: 

A . Phân tử có 3 liên kết đôi.

B . Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn.

C . Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D . Phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hiđro.
Câu 10. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối:
   a. Nhỏ.                       b. Bằng nhau. 

    c. Rất lớn nh​ng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.

    d. Tất cả a, b, c đều sai.
II.Tự luận: 6 điểm
Câu 11: ( 1,5 đ) Viết phương trình thực hiện  chuyển đổi sau:  
   C2H4( C2H5OH( CH3COOH ( CH3COOC2H5.

 Câu 12:( 1,5 đ) Bằng PPHH hãy nhận biết các chất khí sau: CO2, CH4 và C2H4
Câu 13: ( 3 đ) Quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra tinh bột và khí oxi từ khí cacbonic và n​ước theo sơ đồ :  
      CO2  +  H2O 
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(- C6H10O5 -)n  +   O2  
Để tạo thành 1, 54 kg tinh bột và 0,86 kg khí oxi cần 0,52 kg nước và m kg khí cacbonic    
 a. Hãy tính m.
 b. Tại sao nói quá trình tạo thành tinh bột của cây xanh giúp bảo vệ môi tr​ường .
Hướng dẫn chấm
I Trắc nghiệm khách quan:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C

	Điểm
	0,25
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25
	0,25
	0,5
	0,25


II. Tự luận: 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	
	CT
	T

	11
	C2H4. + H2O   Xtác     CH3 - CH2 – OH

CH3 - CH2 - OH(+ O2.  Men giấm, to    CH3COOH + H2O

CH3COOH  +  C2H5OH   H2SO4  đn    CH3COOC2H5 + H2O


	0,5

0,5

0,5
	1,5

	12
	Chất thử

CO2
CH4
C2H4
Dd Brom
 Mất màu
Nước vôi trong
Vẩn đục

	
	1,5

	13
	a. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

            mA + m B = mC + mD
Ta có  khối lượng khí cacbonic cần dùng là:
m CO2 =  (m tinh bột + m khí oxi) – m nước
            = ( 1,54         +    0,86)   –  0,52        = 1,88 kg

b. Trong quá trình quang hợp để hình thành tinh bột của cây, cây xanh hút khí CO2 và giải phóng O2 

	0,5
1,5
1
	3
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	CM TRƯỜNG DUYỆT
	TỔ CHUYÊN MÔN DUYÊT
	Người ra đề

              Lê Tường Vững








_1362936036.unknown

